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1. Tên thuốc: DUNG DỊCH LUGOL S|_
2. Công thức: cho I đơn vị đóng gói nhö„m\

lod
Kali iodid
Nước tỉnh khiết vừa đủ

3. Dạng bào chế của thuốc: Dung dịch dùng ngoài
4. Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, chai nhựa 500ml, 1000ml, can nhựa 5000 ml có nhãn
kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
3. Các đặc tính dược lý: :
3.1. Các đặc tính được lực học: Dung dịch Lugol có tác dụng sát khuẩn, diệt khuẩn, nắm, virus, động vật đơn
bào, kén và bao tử.
3.2. Các đặc tính dược động hoc: lod thâm được qua da và thải trừ qua nước tiểu.
6. Chỉ định, điều tri: ‘
- Sát trùng da, niêm mạc: Truớc khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mỗ sau phẫu thuật.
- Tay ué dung cu y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nắm ngoài da, hăm da, nước ăn chân.
7. Liễu lượng, cách ding:
- Sát trùng da, niêm mạc: Tâm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mô sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 dé
rửa. Hoặc tâm thuốc vào vải gạc sạch đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tay ué dung cu: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt
dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nắm da, nước ăn chân: Tam thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tôn thương, ngày 1-2 lan.
8. Chỗng chỉ định: - Người có tiền sử quá mẫn với iod

- Trẻ dưới 2 tuôi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú. 3

9. Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng: + Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức
năng tuyếngiáp. 2 : Ễ
+ Cân thận trọng khi dùng thường xuyên trên vét thương đối với người bệnh có tiên sử suy thận, với người bệnh
đang điêu trị băng lithi.
10. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Không bền trong môi trường kiềm, tương tác với
các hợp chât có thuỷ ngân.
T1. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không được dùng
12. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.
13. Tác dụng không mong muốn: Có thê gây kích ứng tại chỗ. th
“ Thông báo cho bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc”. si14. Qué liéu:
Dùng chế phẩm nhiều lần trên vung da ton thương rộng hoặc bỏng sẽ gây vị kim loại, tăng tiết nước bọt, đau rát
họng, miệng, đau da day, ia chảy.
Khi đó phải điêu trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyếngiáp.
15. Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất.
16. Bao quan: Noi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánhsáng.
17. Tiêu chuán áp dụng: TCCS.
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